TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
MÔN:TIẾNG ANH KHỐI 8 - TUẦN: 3
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG 
	GHI CHÚ

	Unit 2: Making arrangement 
	Activity 1: Getting started (p10)
                : Vocabulary
                : Speak (p.20)
Activity 2: Language focus: Talk about intention with Be going to (p.25)

	Aictivity 1: Getting started 

	Học sinh nhìn tranh trang 18 và gọi tên các đồ vật trong tranh.  
Ví dụ: 
a. An answering machine 

	Vocabulary



		Vocabulary: 
- rackets /ˈrækɪt/(n): vợt (bóng bàn, cầu lông)
- fax machine /fæks - məˈʃiːn/(n): máy FAX
- fishing rod /ˈfɪʃɪŋ - rɒd/(n): cần câu
- mobile phone /ˈməʊbaɪl - fəʊn/ (n): điện thoại di động
- hide and seek /haɪd - siːk/(n): trò chơi trốn tìm
- downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/(n): dưới gác
- upstairs /ˌʌpˈsteəz/(n): trên gác
- hold on /həʊld/: giữ máy
- perhaps (adv)/pəˈhæps/: có lẽ
- to be on: trình chiếu
- agree /əˈɡriː/(v): đồng ý

	Activity 3: 
Speak 
	Speak: p.20
· Học sinh đọc và sắp xếp lại đoạn hội thoại bài tập 1 trang 20
· Học sinh hoàn thành đoạn hội thoại bài tập 2 dựa vào gợi ý của tranh trang 20 

	Language focus 1
	Intention with Be going to  
Form: S + am/is/are (not)+ going to + V- infinitive. 
              Am/is/are + S + going to + V- infinitive ?
Usage: 
A, được dùng để chỉ dự định hoặc kế hoạch trong tương lai.
Ví dụ :
1. We bought the tickets and we’re going to spend our holiday in Nha 
Trang this year. (chúng tôi đã mua vé và năm nay chúng tôi định đi 
nghỉ ở Nha Trang.)
2. Mary saved enough money and she is going to buy a new dress. 
(Mary đã tiết kiệm đủ tiền và cô ấy định mua một cái áo đầm mới.)
B, Dùng để nói về dự đoán chắc chắn xẩy ra
Ví dụ: 
1. Look, there are lots of dark clouds in the sky. I think it is going to 
rain. (Nhìn kìa, có rất nhiều mây đen trên bầu trời, tôi nghĩ trời sẽ
mưa đây)

	Activity 2: 
Exercises. 
	· Học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa              ( trang 25)



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Anh
	Activity 1 :
Activity 2 :
	1.
2.




Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô: Phạm Thu Trang 
· Điện thoại và zalo: 00938884357
· Thời gian: thứ sáu từ 8 giờ đến 21giờ
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